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1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 

Mức độ đánh giá

TNKQ nhiều lựa 
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luậnTT Chủ 

đề/Chương Nội dung/đơn vị kiến thức

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

Tỉ lệ
% 

điểm

Sự khác biệt về trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội của các nhóm 
nước

1 1* 1* 2* 1* 1* 1* 1** 1** 20

Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh 
tế 1 1 1* 10

1

Phần I. Một 
số vấn đề 
kinh tế- xã 
hội thế giới

Một số tổ chức khu vực và quốc tế 2 2* 1* 1* 15
 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, 
dân cư và xã hội khu vực Mỹ La-
tinh. 1 1* 1* 2* 1* 1* 1** 1** 25

2

Phần II. Địa 
lí khu vực 
và quốc gia
 Khu vực 
Mỹ La-tinh Kinh tế khu vực Mỹ La-tinh. 1 1* 1* 2* 1* 1* 1* 1** 1** 20

3
Liên Minh 
châu Âu ( 
EU)

Liên minh châu Âu- Một liên kết 
kinh tế khu vực lớn 2 1* 1* 10

Tổng số câu 8 2 2 4 2 2 2 2 1 1

Tổng số điểm 2.0đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 1.0đ 2.0đ 1.0đ 10
Tỉ lệ % 30 20 20 30 100



Nhận biết: 14 câu= 4,0 điểm; Thông hiểu: 6 câu = 2 điểm + 2 điểm tự luận = 4,0 điểm, Vận dụng: 4 câu = 1 điểm + 1,0 điểm tự luận = 2 
điểm

*Lựa chọn trong trắc nghiệm.
**Lựa chọn trong tự luận
Không có dấu * là cố định.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2026
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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